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	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
VĨNH THẠNH TRUNG
TỔ: TOÁN–TIN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÁN-TIN
(Năm học 2024-2025)
A. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
I. Đặc điểm tình hình
1. Lớp; học sinh: 33 lớp / 1344HS
Khối 6 Số lớp: 8; Số học sinh: 349 HS.
Khối 7 Số lớp: 10; Số học sinh: 412 HS.
Khối 8 Số lớp: 8; Số học sinh: 317 HS.
Khối 9  Số lớp: 7; Số học sinh: 266 HS. 
2. Tình hình đội ngũ: 
Số giáo viên: 13 GV (13 GV dạy lớp).  
Trình độ đào tạo:  Đại học 13 GV.
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 07 GV; Khá: 06 GV. [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

Xếp loại viên chức:[footnoteRef:2] Xuất sắc 3GV; Tốt 9GV; HTNN 1GV. [2:  Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức] 

3. Thiết bị dạy học:
a. Môn Toán:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	2 chiếc cốc giấy, 1 bàn xoay mũi tên bằng giấy cứng, các lá thăm, hộp bút xanh và đỏ
	10 bộ/ 1 lớp
	Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi
	TOÁN 6

	2
	Thước thẳng, chì màu, HCN có chiều dài 28 cm, chiều rộng 16cm
	10 bộ/ 1 lớp
	Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: ước chung, bội chung
	

	3
	Thước thẳng, thước dây (cuôn), giấy A4, máy tính
	10 bộ/ 1 lớp
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.
	

	4
	Đậu đỏ, đậu đen, khay đựng, các tấm bìa giấy kích thước 8x8.
	10 bộ/ 1 lớp
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.
	

	5
	Tivi, thước thẳng, kéo, giấy màu.
	Tất cả HS
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: hình đối xứng.
	

	6
	3 cây cọc, giác kế.
	5 bộ/ 1 lớp
	Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: đo góc.
	

	7
	-Thước thẳng, mô hình, hoặc bảng phụ, MTCT
	Tất cả hs
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: gấp hộp quà và tính thể tích hình trong thực tế
	Toán 7

	8
	Hoá đơn tiền điện, MTCT
	Tất cả hs
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: tính tiền điện
	

	9
	Thước thẳng, thước đo góc, êke, thước đo góc hoặc máy vi tính
	Tất cả hs
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: vẽ góc và đo góc
	

	10
	Thước dây, MTCT, cân
	Tất cả hs
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: tính chỉ số BMI
	

	11
	Thước thẳng, compa, MTCT
	Tất cả hs
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: dựng biểu đồ
	

	12
	Thước thẳng, giấy A4
	Tất cả hs
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: ĐLTLT, ĐLTLN
	

	13
	Thước thẳng, kéo, giấy màu
	Tất cả hs
	Bài 10. Hoạt động thực hành và trãi nghiệm: cắt tam giác
	

	14
	Thước thẳng, bảng điểm, MTCT
	Tất cả hs
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: tính điểm trung bình
	

	15
	- 2 con xúc sắc
- 15 lá cờ
- 1 giỏ đựng cờ
	Tất cả hs
	Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: nhảy theo xúc sắc
	

	16
	Tấm bìa, thước kẻ, bút chì, kéo, keo dán, compa.
	Tất cả hs
	Hoạt động 1: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà   
	Toán 8

	17
	Thực hành dùng các mảnh ghép để tạo thành những hình ảnh ngộ nghĩnh, trang trí, hoa văn.
Thước thẳng, TV
	Tất cả hs
	Hoạt động 2: làm tranh treo tường minh họa các hình tam giác và tứ giác đã học   
	

	18
	- Thực hành xây dựng một kế hoạch tiết kiệm
- Lập và thực hiện một kế hoạch thực hiện cho cá nhân, nhóm trong ngày lễ lớn
- Thước thẳng, TV
	Tất cả hs
	Hoạt động 3: thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu   
	

	19
	Bộ giác kế
	5 bộ/ 1 lớp
	Hoạt động 1. Làm giác kế đo góc nâng đơn giản
	
Toán 9

	20
	Máy vi tính, ti vi
	1 máy/lớp
	Hoạt động 4: Chuyển dữ liệu từ bảng vào biểu đồ trên phần mềm Microsoft word
	

	21
	Kéo, thước, giấy màu, keo dán
	Tất cả hs
	Hoạt động 5: Cắt đa giác đều làm vòng quay may mắn
	

	B. Môn Tin học

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	
1
	Màn hình
	01/01 lớp
	Các bài học hoặc chủ đề sau:
· Chủ đề A (Bài 1. Thông tin - Thu nhận và xử lí thông tin, Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin, Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin, Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính, Bài 5. Dữ liệu trong máy tính)
· Chủ đề B (Bài 1. Khái niệm, lợi ích và các thành phần của mạng máy tính; Bài 2. Mạng có dây và mạng không dây; Bài 3. Thực hành về mạng máy tính)
· Chủ đề C (Bài 1. Thông tin trên web; Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet; Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm; Bài 5. Giới thiệu thư điện tử)
· Chủ đề D (Bài 1. Mặt trái của Internet;  Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin)
· Chủ đề E (Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản; Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản; Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng; Bài 6. Sơ đồ tư duy; Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy)
Chủ đề F (Bài 1. Khái niệm thuật toán, Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán; Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán; Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán; Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán)
	Khối 6

	
2
	Màn hình
	01/01 lớp
	Các chủ đề sau:
Chủ đề A (Bài 1. Thiết bị vào–ra cơ bản cho máy tính cá nhân. Các thiết bị vào–ra; Bài 4 Một số chức năng của hệ điều hành)
Chủ đề C (Bài1 Giới thiệu mạng xã hội; Bài 3 Trao đổi thông tin trên mạng xã hội)
Chủ đề D (Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng; Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng)
Chủ đề E (Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14)
Chủ đề F (Bài 1. Tìm kiếm tuần tự, nhị phân; Bài 3 Sắp xếp chọn; Bài 4 Sắp xếp nổi bọt; Bài 5 Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp)
	Khối 7

	
3
	Màn hình
	01/01 lớp
	Các chủ đề sau:
CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC 
E1: XỬ LÝ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ 
Bài 4 Thực hành tạo biểu đồ
Thực hành tổng hợp
Bài 2: Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản
Bài 4: Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
Bài 7: Thực hành sử dụng bảng mẫu
CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
Bài 6: Thực hành tìm và sửa lỗi
Bài 7: Thực hành tổng hợp
Tin học và ứng dụng
	Khối 8

	4
	Màn hình
	01/01 lớp
	Các chủ đề sau:
Chủ đề 1, 2, 3, 4, 5, 6
	Khối 9



4. Phòng học bộ môn:
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Tin học
	40
	Các bài học hoặc chủ đề sau:
- Chủ đề C (Bài 4. TH tìm kiếm thông tin trên Internet; Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử)
- Chủ đề D (Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet)
- Chủ đề E (Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản; Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản; Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy)
	Khối 6

	2
	Tin học
	40
	Các bài học hoặc chủ đề sau:
Chủ đề A (Bài 5 Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp; Bài 6. Thực hành thao tác với tệp và thư mục)
Chủ đề C (Bài 2 Thực hành sử dụng mạng xã hội)
Chủ đề E (Bài 6 Thực hành lập số theo dõi thu chi cá nhân; Bài 10 Thực hành tổng hợp; Bài 11 Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính; Bài 13 Thực hành định dạng trang chiếu; Bài 15 Thực hành tổng hợp: tạo bài trình chiếu)
	Khối 7

	3
	Tin học
	40
	Chủ đề C (Bài 3: Bài tập nhóm Thông tin với giải quyết vấn đề)
Chủ đề E (Bài 4 Thực hành tạo biểu đồ, Thực hành tổng hợp, Bài 2: Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản, Bài 4: Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang, Bài 5: Thực hành tổng hợp, Bài 7: Thực hành sử dụng bảng mẫu,)
 CHỦ ĐỀ F (Bài 5: Thể hiện cấu trúc rẽ lặp trong chương trình, Bài 6: Thực hành tìm và sửa lỗi, Bài 7: Thực hành tổng hợp Tin học và ứng dụng)
	Khối 8

	4
	Tin học
	40
	Bài 3: Thực hành: Đánh giá chất lượng thông tin
Bài 6: Thực hành: Khai thác phần mềm mô phỏng
Bài 8: Thực hành: Sử dụng công cụ trực quan trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
Bài 9a: Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu
Bài 10a: Sử dụng hàm COUNTIF()
Bài 11a: Sử dụng hàm SUMIF()
Bài 12a: Sử dụng hàm IF()
Bài 13a: Hoàn thiện bảng tính quản lý tài chính gia đình
Bài 16: Thực hành: Lập chương trình máy tính
	Khối 9



II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:3]  [3:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

1. Khung phân phối chương trình.
*TOÁN 6:
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết / tuần = 140 tiết
Trong đó: Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết / tuần = 72 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết / tuần = 68 tiết
Dạy trên lớp: 130 tiết; Hoạt động thực hành và trải nghiệm môn học 10 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	CHƯƠNG 1 (24 tiết) SỐ TỰ NHIÊN

	1
	Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
	2
	– Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp.
– Sử dụng được cách cho tập hợp. 

	2
	Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.
	1
	– Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên. 
– Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân. 
– Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã. 
– Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước.

	3
	Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.
	1
	– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên. 
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán. 

	4
	Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
	1
	– Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
– Thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.

	5
	Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính.
	2
	– Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính. 
– Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí. 
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có,...).

	6
	Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.
	2
	– Nhận biết được quan hệ chia hết.
– Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư. 
– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật cần thiết để sắp xếp chúng theo những quy tắc cho trước,...).

	7
	Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
	1
	– Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5 hay không.

	8
	Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
	1
	– Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 3, 9 để xác định một số đã cho có chia hết cho 3, 9 hay không.

	9
	Bài 9. Ước và bội. 
	2
	– Nhận biết khái niệm ước và bội. 

	10
	Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
	2
	– Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số. 
– Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản. 

	11
	Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
	1
	

	12
	Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất.
	2
	– Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất của hai hoặc ba số tự nhiên.

	13
	Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.
	2
	– Xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên.

	14
	Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
	1
	

	15
	Bài tập cuối chương I
	3
	

	CHƯƠNG 2 (21 tiết) SỐ NGUYÊN

	16
	Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
	3
	– Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên. 
– Biểu diễn được số nguyên trên trục số. 
– Nhận biết được số đối của một số nguyên. 

	17
	Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên.
	2
	– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho trước. 
– Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.

	18
	Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.
	6
	– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ trong tập hợp các số nguyên. 
– Vận dụng được các tính chất của phép cộng và phép trừ, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

	19
	Bài 4. Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.
	6
	– Thực hiện được các phép tính: nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên. 
– Vận dụng được các tính chất của phép nhân trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên. 
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).

	20
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Vui học cùng số nguyên.
	1
	

	21
	Bài tập cuối chương 2
	3
	

	CHƯƠNG 3 (13 tiết)
CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

	22
	Bài 1. Hình vuông – tam giác đều – Lục giác đều
	3
	– Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. 
– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).
– Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập. 
– Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.

	23
	Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân
	4
	– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. 
– Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập. 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).

	24
	Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.
	2
	– Tính được chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn liên quan đến hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân.

	25
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.
	1
	

	26
	Bài tập cuối chương 3
	3
	

	CHƯƠNG 4 ( 15 tiết) MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

	27
	Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
	2
	– Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác. 
– Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.

	28
	Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng.
	3
	– Biết cách biểu diễn dữ liệu vào bảng dữ liệu ban đầu.
– Lập được bảng thống kê tương ứng từ bảng dữ liệu ban đầu.
– Đọc và mô tả dữ liệu ở dạng bảng.

	29
	Bài 3. Biểu đồ tranh.
	2
	– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ tranh.
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu bằng biểu đồ tranh.

	30
	Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ kép.
	4
	– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart). 
– Vẽ được biểu đồ cột, biểu đồ cột kép.

	31
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.
	1
	– Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
– Lập được bảng thống kê tương ứng từ bảng dữ liệu ban đầu.

	32
	Bài tập cuối chương 4
	3
	

	CHƯƠNG 5 (17 tiết) PHÂN SỐ

	33
	Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên.
	2
	– Biết dùng phân số để biểu thị số phần như nhau trong tình huống thực tiễn đơn giản.
– Biết biểu diễn số nguyên ở dạng phân số.
– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số. 

	34
	Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số.
	2
	– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số. 
– So sánh được hai phân số cho trước.
– Biết rút gọn phân số.

	35
	Bài 3. So sánh phân số
	2
	– Biết so sánh hai phân số.
– Biết sắp xếp một số phân số theo thứ tự từ bé đến lớn hay theo thứ tự từ lớn đến bé.

	36
	Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số.
	2
	– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ phân số. 
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 

	37
	Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số.
	2
	– Thực hiện được các phép tính nhân, chia với phân số. 
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí). 

	38
	Bài 6. Giá trị phân số của một số.
	2
	– Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó. 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).

	39
	Bài 7. Hỗn số.
	2
	– Đổi được hỗn số ra phân số và ngược lại.
– Thực hiện được các bước so sánh và tính toán với hỗn số.
– Giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

	40
	Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Phân số quanh ta.
	1
	- Biết phân số có thể dùng trong một số cảnh, vật và hoạt động gần gũi với HS
- Biết sử dụng kiến thức và kĩ năng về phân số giải thích về phân số trong một số cảnh, vật, hoạt động gần gũi với HS


	41
	Bài tập cuối chương 5
	2
	

	CHƯƠNG 6 (11 tiết) SỐ THẬP PHÂN

	42
	Bài 1. Số thập phân.
	2
	– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân. 
– So sánh được hai số thập phân cho trước.

	43
	Bài 2. Các phép tính với số thập phân.
	1
	– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân. 
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

	44
	Bài 3. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả.
	1
	– Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân. 
– Vận dụng được các quy tắc làm tròn và ước lượng vào các tình huống thực tế đơn giản.

	45
	Bài 4. Tỉ số và tỉ số phần trăm.
	1
	– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng. 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về tỉ số và tỉ số phần trăm.

	46
	Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm.
	2
	– Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó. 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).

	47
	Bài 6. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
	1
	

	48
	Bài tập cuối chương 6
	3
	

	CHƯƠNG 7 (9 tiết)
TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

	49
	Bài 1. Hình có trục đối xứng.
	2
	– Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng. 
– Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).

	50
	Bài 2. Hình có tâm đối xứng.
	2
	– Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng. 
– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).

	51
	Bài 3.Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên.
	1
	– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,... 
– Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).

	52
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
	1
	

	53
	Bài tập cuối chương 7
	3
	

	CHƯƠNG 8 (21 tiết) CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

	54
	Bài 1. Điểm. Đường thẳng.
	3
	– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 

	55
	Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng.
	2
	– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. 
– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm. 

	56
	Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia.
	3
	– Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, song song. 
– Nhận biết được khái niệm tia.

	57
	Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.
	2
	– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
– So sánh được độ dài hai đoạn thẳng.

	58
	Bài 5. Trung điểm của đoạn thẳng.
	2
	– Nêu được thế nào là trung điểm của đoạn thẳng.
– Nêu được cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng.

	59
	Bài 6. Góc
	2
	– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm). 
– Tạo lập được góc, vẽ được các góc.

	60
	Bài 7. Số đo góc. Các góc đặc biệt.
	3
	– Sử dụng được thước đo góc để đo góc.
– Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).

	61
	Bài 8. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
	1
	

	62
	Bài tập cuối chương 8
	3
	

	CHƯƠNG 9 (9 tiết) MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

	63
	Bài 1. Phép thử nghiệm – Sự kiện.
	3
	– Liệt kê được các kết quả có thể xảy ra của một phép thử nghiệm.
– Nhận biết được các sự kiện chắc chắn, không thể và có thể xảy ra.

	64
	Bài 2. Xác suất thực nghiệm.
	3
	– Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu,...). 
– Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

	65
	Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Xác suất thực nghiệm trong trò chơi may rủi.
	1
	

	66
	Bài tập cuối chương 9
	2
	



* Toán 7:
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết / tuần = 140 tiết
Trong đó: Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết / tuần = 72 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết / tuần = 68 tiết
Dạy trên lớp: 120 tiết; Hoạt động thực hành và trải nghiệm môn học 11 tiết
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ 16 tiết

	1
	Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ 
	2
	- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ
- Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số
- Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ
- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ, so sánh được 2 số hữu tỉ 

	2
	Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
	5
	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hưũ tỉ
- Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính một cách hợp lí.
- Giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn với việc thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

	3
	Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ
	2
	- Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của nó
- Vận dụng được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

	4
	Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
	2
	- Mô tả được thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
-Vận dụng thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ để tính toán hợp lí.

	5
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	- Thực hành: tính tiền điện

	6
	Bài tập cuối chương 1
	4
	- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hưũ tỉ
- Vận dụng được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của số hữu tỉ trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
- Vận dụng thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ để tính toán hợp lí.

	CHƯƠNG 2: SỐ THỰC 16 tiết

	7
	Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
	4
	- Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- Nhận biết được số vô tỉ.
- Nhận biết được căn bậc hai số học của một số không âm
- Tính được giá trị( đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.

	8
	Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	4
	- Nhận biết được số thực và tập hợp số thực
- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số thực
- Nhận biết được trục số thực và biểu diễn được số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi.
- Nhận biết được số đối của một số thực.

	9
	Bài 3. Làm tròn và ước lượng kết quả
	3
	- Nhận biết được ý nghĩa của việc ước lượng và làm tròn số
- Thực hiện được quy tròn số thập phân
- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.
- Biết sử dụng máy tính cầm tay để ước lượng và làm tròn số

	10
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	- thực hành: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI

	11
	Bài tập cuối chương 2
	4
	- Thực hiện được quy tròn số thập phân
- Tính được giá trị( đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.
- Thực hiện được quy tròn số thập phân
- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.


	CHƯƠNG 5: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ 14 tiết

	12
	Bài 1. Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau
	3
	- Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức
- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau
- Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán

	13
	Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận
	4
	- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ thuận
- Nhận biết các tính chất cơ bản của đại lượng tỉ lệ thuận
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận.

	14
	Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	4
	- Nhận biết được các đại lượng tỉ lệ nghịch
- Nhận biết các tính chất cơ bản của đại lượng tỉ lệ nghịch
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch( bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động)

	15
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Tìm các đại lượng tỉ lệ nghịch, thuận trong thực tế

	16
	Bài tập cuối chương 5
	2
	- Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận
- Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch( bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất lao động)

	CHƯƠNG 6: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 16 tiết

	17
	Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số
	3
	- Nhận biết được biểu thức số và biểu thức đại số
- Viết được biểu thức đại số biểu diễn các đại lượng quen thuộc trong hình học hay trong đời sống.
- Tính được giá trị của một biểu thức đại số

	18
	Bài 2. Đa thức một biến
	2
	- Nhận biết được đa thức một biến và tính được giá trị của đa thức một biến khi biết giá trị của biến.
- Nhận biết được cách biểu diễn, xác định bậc của đa thức một biến
- Nhận biết được nghiệm của đa thức một biến
- Vận dụng kiến thức trên vào một số bài tập đơn giản

	19
	Bài 3. Phép công và phép trừ đa thức một biến
	2
	- Thực hiện được phép cộng và phép trừ hai đa thức một biến
- Vận dụng được những tính chất của phép cộng đa thức một biến trong tính toán

	20
	Bài 4. Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	4
	- Thực hiện được phép nhân và phép chia các đa thức một biến.
- Vận dụng được tính chất của phép nhân đa thức một biến trong tính toán

	21
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Thực hành: Tính điểm trung bình môn học kì

	22
	Bài tập cuối chương 2
	2
	- Thực hiện được phép cộng và phép trừ hai đa thức một biến
- Vận dụng được những tính chất của phép cộng đa thức một biến trong tính toán
- Vận dụng được tính chất của phép nhân đa thức một biến trong tính toán























b. Phân môn Hình học

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHƯƠNG 3: 
CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 11 tiết

	1
	Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
	2
	-Mô tả được các yếu tố đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

	2
	Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	2
	- Tính được thể tích, diện tích xung quanh của một số hình trong thực tiển có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

	3
	Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
	2
	- Mô tả và tạo lập được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác

	4
	Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	2
	- Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.
- Tính được diện tích bề mặt và thể tích của các vật có dạng hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

	5
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Làm các bài toán về đo đạc và gấp hình

	6
	Bài tập cuối chương 3
	2
	- Tính được thể tích, diện tích xung quanh của một số hình trong thực tiển có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- Tính được diện tích bề mặt và thể tích của các vật có dạng hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

	CHƯƠNG 4:
GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 14 tiết

	7
	Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt
	2
	-Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.
- Nhận biết hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc

	8
	Bài 2. Tia phân giác
	2
	- Nhận biết được tia phân giác của một góc.
- Vẽ được tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập
- Tính được số đo góc nhờ định nghĩa tia phân giác của một góc

	9
	Bài 3. Hai đường thẳng song song
	3
	- Mô tả được dấu hiệu hai đường thẳng song song thông qua các cặp góc đồng vị, so le trong.
-Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song
- Mô tả được tính chất của hai đường thẳng song song.

	10
	Bài 4. Định lí và chứng minh định lí
	3
	- Nhận biết được thế nào là một định lí
- Phân biệt được phần giả thiết và phần kết luận của một định lí
- Nhận biết được thế nào là chứng minh định lí

	11
	Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	- Vẽ hai đường thẳng song song

	12
	Bài tập cuối chương 4
	2
	- Vẽ được tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập
- Tính được số đo góc nhờ định nghĩa tia phân giác của một góc
- Mô tả được dấu hiệu hai đường thẳng song song thông qua các cặp góc đồng vị, so le trong.
-Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song
- Mô tả được tính chất của hai đường thẳng song song.

	CHƯƠNG 8: TAM GIÁC 29  tiết

	13
	Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác
	2
	- Giải thích được định lí về tổng ba góc của một tam giác = 1800
- Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong tam giác

	14
	Bài 2. Tam giác bằng nhau
	6
	- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằn nhau
- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của tam giác
- Giải thích được các trường hợp bằn nhau của tam iacs vuông

	15
	Bài 3. Tam giác cân
	2
	- Mô tả được tam giác cân
-Giải thích được tính chất của tam giác cân
-Nhận ra tam giác cân trong các bài toán và trong thực tế.

	16
	Bài 4. Đường vuông góc và đường xiên
	2
	- Nhận biết khái niệm đường vuông góc, đường xiên
- Nhận biết được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
- Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đương xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác

	17
	Bài 5. Đường trung trực của một đoạn thẳng
	2
	- Nhận biết được đường trung trực của đoạn thẳng
- Vẽ được đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập
- Nhận biết được tính chất cơ bản của đường trung trực

	18
	Bài 6. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	2
	- Nhận biết được các đường trung trực trong tam giác
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường trung trực trong tam giác

	19
	Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	2
	- Nhận biết được các đường trung tuyến của tam giác
Nhận biết được sự đồng quy của 3 đường trung tuyến tại trọng tâm của tam giác.

	20
	Bài 8. Tính chất ba đường cao của tam giác
	2
	- Nhận biết được các đường cao của tam giác
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường cao tại trực tâm của tam giác

	21
	Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	3
	- Nhận biết được các đường phân giác của tam giác.
- Nhận biết được sự đồng quy của ba đường phân giác của tam giác

	22
	Bài 10. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	2
	Thực hành: Làm giàn hoa tam giác để trang trí lớp học

	23
	Bài tập cuối chương 8
	3
	



3. Phân môn Thống kê và Xác suất

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 13 tiết

	1
	Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
	2
	- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau trong thực tiển
- Chứng tỏ tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản

	2
	Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn
	4
	- Nhận biết được ý nghĩa và công dụng của biểu đồ hình quạt tròn
-Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu trong biểu đồ hình quạt tròn
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ hình quạt

	3
	Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng
	4
	- Nhận biết được ý nghĩa và công dụng của biểu đồ đoạn thẳng
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ đoạn thẳng
-Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ đoạn thẳng
- Biết phân tích và xử lí dữ liệu trên biểu đồ đoàn thẳng

	4
	Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	1
	Thực hành: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn toán của lớp

	5
	Bài tập cuối chương 5
	2
	- Biết phân tích và xử lí dữ liệu trên biểu đồ đoàn thẳng
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ hình quạt

	CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT 9 tiết

	6
	Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
	3
	Xác định được một số biến cố xảy ra hay khôn xảy ra sau khi biết kết quả phép thử
- Xác định được một số biến cố chắc chắn, biến cố không thể và biến cố ngẫu nhiên

	7
	Bài 2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
	3
	- So sánh xác suất của các biến cố trong một số trường hợp
- Tính được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản


	8
	Bài 3. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	2
	Thực hành: Nhảy theo xúc xắc

	9
	Bài tập cuối chương 9
	1
	- Xác định được một số biến cố chắc chắn, biến cố không thể và biến cố ngẫu nhiên
- Tính được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản


* TOÁN 8 
HK1 72 tiết: Đại số 28 tiết; Hình học 28 tiết +TN 2 tiết; Thống kê 12 tiết +THTN 2 tiết.
HK2 68 tiết: Đại số 30 tiết + THTN 4 tiết; Hình học 24 tiết + THTN 2 tiết; Xác suất 8 tiết.

	TẬP MỘT (72 tiết)
	Số tiết
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

	CHƯƠNG 1. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 28 tiết

	Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến
	3
	· Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đa thức nhiều biến.
· Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.
· Thực hiện được việc thu gọn đơn thức, đa thức.
· Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và phép chia hết một đơn thức cho một đơn thức.

	Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến
	4
	· Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân các đa thức nhiều biến trong những trường hợp đơn giản.
Thực hiện được phép chia hết một đa thức cho một đơn thức trong những trường hợp đơn giản.

	Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ
	5
	· Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức.
- Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.

	Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử
	4
	– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.

	Bài 5. Phân thức đại số
	3
	– Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau. 
- Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.

	Bài 6. Cộng, trừ phân thức
	4
	–Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân thức đại số trong tính toán.

	Bài 7. Nhân, chia phân thức
	3
	

	Bài tập cuối chương 1
	2
	

	PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	Số tiết
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	HÌNH HỌC TRỰC QUAN

	CHƯƠNG 2. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 8 tiết

	Bài 1. Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tứ giác đều
	3
	· Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên), tạo lập được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.

	Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều
	
3
	- Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều (ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật quen thuộc có dạng hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều,...).

	Bài tập cuối chương 2
	2
	

	HÌNH HỌC PHẲNG

	CHƯƠNG 3. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE – CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP 20 tiết

	Bài 1. Định lí Pythagore
	3
	· Giải thích được định lí Pythagore.Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).

	Bài 2. Tứ giác
	3
	– Mô tả được tứ giác, tứ giác lồi.
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi bằng 360o.

	Bài 3. Hình thang
	3
	– Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân (ví dụ: hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).

	Bài 4. Hình bình hành. Hình thoi
	4
	– Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành.
– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành).
– Giải thích được tính chất về đường chéo của hình thoi.
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình thoi (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi).

	Bài 5. Hình chữ nhật. Hình vuông
	4
	– Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình chữ nhật.
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật (ví dụ: hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật). 
– Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình vuông.
– Nhận biết được dấu hiệu để một hình chữ nhật là hình vuông (ví dụ: hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông).

	Bài tập cuối chương 3
	3
	

	PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

	CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ 12 tiết

	Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
	3
	– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính,...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi
trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường,...).
– Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo,...).

	Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
	4
	– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (linegraph).
· Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản. 
· So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu. Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.

	Bài 3. Phân tích dữ liệu
	3
	– Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 8, Khoa học tự nhiên lớp 8,...) và trong thực tiễn.

	Bài tập cuối chương 4
	2
	

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
	4
	

	Hoạt động 1. Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng
	1
	

	Hoạt động 2: Làm tranh treo tường các loại hình tứ giác đặc biệt
	1
	

	Hoạt động 3. Thiết lập kế hoạch cho mục tiêu tiết kiệm
	2
	




	TẬP HAI (68 tiết)
	Số tiết
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
	
	

	CHƯƠNG 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 18 tiết

	Bài 1. Khái niệm hàm số
	4
	· Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.
· Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.

	Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số
	4
	· Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ; xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
- Nhận biết được đồ thị hàm số.

	Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ¹ 0)
	4
	· Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a  0).
· Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a  0).

	Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng
	3
	- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a  0). Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lí,...).

	Bài tập cuối chương 5
	3
	

	CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH 12 tiết

	Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn
	4
	· Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

	Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất
	4
	Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, các bài toán liên quan đến Hoá học,...).

	Bài tập cuối chương 6
	4
	

	PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	HÌNH HỌC PHẲNG

	CHƯƠNG 7. ĐỊNH LÍ THALÈS 12 tiết

	Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác
	3
	· Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo).
· Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).

	Bài 2. Đường trung bình của tam giác
	3
	· Mô tả được định nghĩa đường trung bình của tam giác. Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó).

	Bài 3. Tính chất đường phân giác trong tam giác
	3
	· Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác.

	Bài tập cuối chương 7
	3
	

	CHƯƠNG 8. HÌNH ĐỒNG DẠNG 12 tiết

	Bài 1. Hai tam giác đồng dạng
	2
	· Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: tính độ dài đường cao hạ xuống cạnh huyền trong tam giác vuông bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa đường cao đó với tích của hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên cạnh huyền; đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).

	Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác
	3
	

	Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông
	2
	· Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.


	Bài 4. Hai hình đồng dạng
	2
	· Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.
- Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,... biểu hiện qua hình đồng dạng.

	Bài tập cuối chương 8
	3
	

	PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

	CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT 8 tiết

	Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số
	3
	· Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.

	Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm
	3
	Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.

	Bài tập cuối chương 9
	2
	

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 6 tiết

	Hoạt động 4.
	2
	Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính như:
· Lập kế hoạch chi tiêu của bản thân.
· Làm quen với bài toán về đầu tư cá nhân (xác định vốn đầu tư để đạt được lãi suất mong đợi).
· Hiểu được các bản sao kê của ngân hàng (bản sao kê thật hoặc ví dụ) để xác định giao dịch và theo dõi thu nhập và chi tiêu; lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp.

	Hoạt động 5.
	2
	 Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và các chủ đề liên môn, chẳng hạn:
· Vận dụng kiến thức Đại số để giải thích một số quy tắc trong Hoá học, Sinh học. Ví dụ: Ứng dụng phương trình bậc nhất trong các bài toán về xác định nồng độ phần trăm.

	Hoạt động 6.
	2
	Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá như thực hành ngoài lớp học, dự án học tập, các trò chơi học toán, cuộc thi về Toán, chẳng hạn:
· Tìm kiếm hoặc thực hành tạo dựng các đoạn video về ứng dụng của hình chóp, hình đồng dạng phối cảnh trong thế giới  tự nhiên.
· Vận dụng kiến thức về tam giác đồng dạng và định lí Pythagore trong thực tiễn (ví dụ: đo khoảng cách giữa hai vị trí mà giữa chúng có vật cản hoặc chỉ đến được một trong hai vị trí).
Thực hành tính diện tích, thể tích của một số hình, khối trong thực tế.



* TOÁN 9
PHẦN ĐẠI SỐ
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt.

	CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH (11 tiết)

	
	Bài 1 Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
	3
	- Giải được phương trình tích có dạng 
- Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất

	
	Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	10
	2
	- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

	
	Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ấn
	4
	- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Tìm được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

	
	Bài tập cuối chương 1
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến phương trình và hệ phương trình
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hệ hai phương trình

	Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (9 tiết)

	
	Bài 1. Bất đẳng thức
	2
	- Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực
- Nhận biết được bất đẳng thức và mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân)

	
	Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	2
	- Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
- Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn

	
	Ôn tập giữa học kì I 
	2
	Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì I

	
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì I

	
	Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tt)
	1
	- Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
- Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn

	
	Bài tập cuối chương 2
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến bất phương trình

	Chương 3: CĂN THỨC (12 tiết)

	
	Bài 1. Căn bậc hai
	2
	- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm
- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) cần bậc hai của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay
- Nhận biết được khái niệm vể căn thức bậc hai của một biểu thức đại số

	
	Bài 2. Căn bậc ba
	2
	- Nhận biết được khái niệm căn bậc ba của một số thực
- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay
- Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc ba của một biểu thức đại số

	
	Bài 3. Tính chất của phép khai phương
	3
	Sử dụng các tính chất của phép khai phương (khai phương của một bình phương, một tích hay một thương) để thực hiện biến đối, tính giá trị, rút gọn biểu thức

	
	Bài 4. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	3
	Thực hiện các biến đổi trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn, rút gọn biểu thức chứa dấu căn.

	
	Bài tập cuối chương 3
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba

	
	Ôn tập học kì I
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì I

	
	Kiểm tra học kì I
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì I

	Chương 6: HAM SỐ y = ax2 (a0) VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN(19 tiết)

	
	Bài 1. Hàm số và đồ thị của hàm số  
	4
	- Nhận biết được hàm số  
- Vẽ được đồ thị hàm số  
- Nhận biết được tính đối xứng (trục) và trục đốí xứng của đồ thị hàm số  
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đồ thị của hàm số  

	
	
	
	

	
	Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn
	7
	- Nhận biết được khái niệm phương trình bậc hai một ẩn.
- Giải được phương trình bậc hai một ẩn.
-Tính được nghiệm phương trình bậc hai một ẩn bằng máy tính cầm tay.
-Vận dụng được phương trình bậc hai vào giải quyết bài toán thực tiễn.

	
	Ôn tập giữa học kì II
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình nửa đầu học kì II

	
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì II

	
	Bài 3. Định lí Viète
	3
	Giải thích được định lí Viète và ứng dụng (ví dụ: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số biết tổng và tích của chúng,...).

	
	Bài tập cuối chương 6
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến hàm số  (), giải phương trình bậc hai và ứng dụng của hệ thức Viète.
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến căn và căn thức bậc hai, bậc ba

	Chương 7: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ (7 tiết)

	
	Bài 1. Bảng tần số và biểu đồ tần số
	2
	- Xác định được tần số của một giá trị
-Thiết lập được bảng tẩn số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.
- Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biếu đổ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ cột; biếu đồ đoạn thẳng.
- Lí giaỉ và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác

	
	Bài 2. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối
	2
	-Xác định được tần số tương đối của một giá trị.
-Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đổ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
- Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột; biểu đồ hình quạt tròn.
- Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác
- Phát hiện và lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong những ví dụ đơn giản

	
	Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm
	2
	- Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
- Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột vả dạng biểu đồ đoạn thẳng.
- Lí giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng thích hợp.
- Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từdạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức cửa các môn học khác trong chương trình lớp 9 và trong thực tiễn.

	
	Bài tập cuối chương 7
	1
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến chương thống kê
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung đã học trong chương

	Chương 8: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT (6 tiết)

	
	Bài 1. Không gian mẫu và biến cố
	2
	- Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
-Nhận biết được một kết quả là thuận lợi cho một biến cố trong một số phép thử đơn giản

	
	Bài 2. Xác suất của biến cố
	2
	- Nhận biết được khái niệm đồng khả năng.
- Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiếm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản

	
	HĐTH.TN
	1
	Hoạt động 4: Chuyển dữ liệu từ bảng vào biểu đồ trên phần mềm Microsoft word

	
	Bài tập cuối chương 8
	1
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến chương xác suất 
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung đã học trong chương

	
	Ôn tập học kì II
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì II

	
	Kiểm tra học kì II
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì II


PHẦN HÌNH HỌC
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt.

	Chương 4: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG  (12 tiết)

	
	Bài 1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	5
	- Nhận biết được các giá trị sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn.
- Giải thích được TSLG của các góc nhọn đặc biệt và của hai góc phụ nhau.
-Tính được giá trị (đúng hoặc gần đủng) TSLG của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.

	
	Bài 2. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông
	3
	- Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề).
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với TSLG của góc nhọn (tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc; áp dụng giải tam giác vuông).

	
	HĐTH.TN
	2
	Hoạt động 1. Làm giác kế đo góc nâng đơn giản

	
	Bài tập cuối chương 4
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến TSLG của góc nhọn
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến TSLG

	Chương 5: ĐƯỜNG TRÒN (17 tiết)

	
	Bài 1. Đường tròn
	2
	- Nhận biết được tâm, bán kính, đưòng kính, dây của đường tròn.
- Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn
- So sánh được độ dài của đường kính và dây
- Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn không giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau)

	
	Ôn tập học kì I
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì I

	
	Kiểm tra học kì I
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì I

	
	Bài 2. Tiếp tuyến của đường tròn
	4
	- Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đưởng thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn không giao nhau).
- Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
- Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán

	
	Bài 3. Góc ở tâm, góc nội tiếp
	4
	- Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.
- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm, số đo góc nội tiếp.
- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung

	
	Bài 4. Hình quạt tròn và hình vành khuyên
	4
	- Tính được độ dài cung tròn.
- Nhận biết được hình quạt tròn và hình vành khuyên.
- Tính được diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên.
- Giải quyết được một số vấn để thực tiễn gắn với đường tròn (ví dụ: một số bài toán liên quan đến chuyển động tròn trong Vật lí; tính được diện tích một số hình phẳng có thể đưa về những hình phẳng gắn với hình tròn, chẳng hạn hình viên phân,...).

	
	HĐTH.TN
	1
	. Hoạt động 2. Vẽ đường tròn bằng phẩn mềm GeoGebra

	
	Bài tập cuối chương 5
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến đường tròn
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đường tròn

	
	Ôn tập học kì I
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì I

	
	Kiểm tra học kì I
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì I

	
	Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác
	2
	- Nhận biết được định nghĩa đường trỏn ngoại tiếp tam giác
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều.
- Vẽ được đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng dụng cụ học tập.
- Nhận biết được định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác.
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.
- Vẽ được đường tròn nội tiếp tam giác bằng dụng cụ học tập

	
	Bài 2. Tứ giác nội tiếp
	3
	- Nhận biết được tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích được định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180°.
- Xác định được tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông

	
	Bài 3, Đa giác đều và phép quay
	3
	- Nhận dạng được đa giác đều.
- Nhận biết được phép quay. Mô tả được các phép quay giữ nguyên hình đa giác đểu.
- Nhận biết được những hình phẳng đểu trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo. 
- Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đều.

	
	HĐTH.TN
	2
	Hoạt động 5: Cắt đa giác đều làm vòng quay may mắn

	
	Bài tập cuối chương 9
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến đường tròn ngoại tiếp đa giác đều
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đường tròn

	
	Ôn tập giữa học kì II
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình nửa đầu học kì II

	
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong nửa đầu học kì II

	CHƯƠNG 10: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN (11 tiết)

	
	Bài 1. Hình trụ
	3
	- Mô tả được đường sinh, chiểu cao, bán kính đáy của hình trụ, tạo lập được hình trụ.
- Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
- Giải quyết được một sô vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh vả thể tích của hình trụ.

	
	Bài 2. Hình nón
	3
	- Mô tả được đỉnh, đường sinh, chiểu cao, bán kính đáy của hình nón, tạo lập được hình nón.
- Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
- Giải quyết được một sô vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.

	
	Bài 3. Hình cầu
	3
	- Mô tả được tâm, bán kính của hình cầu, tạo lập được hình cầu, mặt cầu. Nhận biết được phần chung của mặt phẳng và hình cầu.
- Tính được diện tích của mặt cầu, thể tích của hình cầu.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính diện tích của mặt cầu và thể tích của hình cầu

	
	Bài tập cuối chương 10
	2
	- Ôn tập và củng cố các kiến thức liên quan đến hình học trực quan
- Áp dụng các kiến thức đã học để giải các dạng toán liên quan và giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học trực quan

	
	Ôn tập học kì I (phần hình học)
	2
	Ôn tập và củng cố các kiến thức trong chương trình học kì II

	
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	2
	Kiểm tra, đánh giá các kiến thức, kĩ năng học sinh được hình thành và rèn luyện trong học kì II



* TIN HỌC 6
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết / tuần = 35 tiết
Trong đó: Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
Dạy trên lớp: 27 tiết; Hoạt động giáo dục môn học 08 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	
	CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

	1
	Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin
	01
	- Phân biệt được thông tin với vật mang tin.

	2
	Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
	01
	- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
- Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
- Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.

	3
	Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin
	01
	- Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu trữ, xử thí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ cụ thể.

	4
	Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính
	01
	- Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.

	5
	Bài 5. Dữ liệu trong máy tính
	01
	- Nếu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính.
- Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin.
- Nêu được tên và độ lớn của các đơn vị đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được gần đúng giữa các đơn vị đo lượng thông tin.
- Nêu được sơ lược khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như: đĩa cứng, USB, CD,thẻ nhớ……

	CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

	6
	Bài 1. Khái niệm, lợi ích và các thành phần của mạng máy tính
	01
	- Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
- Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích chính của internet
- Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,...

	7
	Bài 2. Mạng có dây và mạng không dây
Bài 3. Thực hành về mạng máy tính
	01
	- Nêu được ví dụ cụ thề về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
-  Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,...
- Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ được một số tài nguyên mạng cụ thể.

	8
	Ôn Tập
	01
	HS ôn tập lại kiến thức chủ đề A,B

	9
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I
	01
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề A, B

	CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

	10
	Bài 1. Thông tin trên web
	01
	- Trình bày được sơ lược các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website.
- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước.

	11
	Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet
	01
	- Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điền, xem thời tiết, tin thời sự,...

	12
	Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm
	01
	- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm
- Xác định được từ khóa tìm kiếm ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước.

	13
	Bài 4. TH tìm kiếm thông tin trên Internet
	01
	- Biết sử dụng được máy tìm kiếm để tìm thông tin trên internet dựa vào từ khóa.

	14
	Ôn tập cuối học kỳ I
	01
	Ôn lại các kiến thức của chủ đề A, B, C, D

	15
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
	01
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề A, B, C và một số mặt trái của Internet

	16
	Bài 5. Giới thiệu thư điện tử
	01
	- Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác.

	17
	Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử
	01
	- Biết cách đăng kí tài khoản thư điện tử, thực hiện được một số thao tác cơ bản: đăng nhập tài khoản email, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyền tiếp thư và đăng xuất hộp thư.

	CHỦ ĐỀ D. ĐỀ PHÒNG MỘT SỐ TÁC HẠI KHI THAM GIA INTERNET

	18
	Bài 1. Mặt trái của Internet
	01
	- Giới thiệu sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet

	HKII

	19
	Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin 
Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet
	01
	- Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thề, nêu được ví dụ minh họa.
- Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp.
- Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân với sự hỗ trợ của người lớn.
- Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.

	CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

	20
	Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
	01
	- Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo.
- Biết cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo.

	21
	Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản
	01
	Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in

	22
	Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản
	01
	 Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế của phần mềm soạn thảo.

	23
	Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	01
	- Trình bày được thông tin ở dạng bảng.


	24
	Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản
	01
	- Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày.
- Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.

	25
	Ôn Tập
	01
	HS ôn lại kiến thức chủ đề D ( Bài 2), Chủ đề E

	26
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
	01
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề D (bài 2), chủ đề E

	27
	Bài 6. Sơ đồ tư duy

	01
	- Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm.
- Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin.

	28
	Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy
	01
	

	29
	Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy
	01
	- Sử dụng được phần mềm để tạo sơ đồ tư duy đơn giản trong học tập và trao đổi thông tin.

	CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

	30
	Bài 1. Khái niệm và mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán
	01
	- Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh hoạ.
- Biết được chương trình máy tính là mô tả một thuật toán để máy tính hiểu và thực hiện được.

	31
	Bài 2. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán
	01
	
- Mô tả được thuật toán đơn giản có cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối

	32
	Ôn tập cuối học kỳ II
	01
	Ôn tập các kiến thức chủ đề D, E, F

	33
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
	01
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề D, E, F

	34
	Bài 3. Cấu trúc lặp trong thuật toán.
	01
	- Mô tả được thuật toán đơn giản có cấu trúc tuần tự, cấu trúc lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối

	35
	Bài 4. Thực hành về mô tả thuật toán
	01
	- Mô tả được thuật toán đơn giản có cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối


* TIN HỌC 7
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết / tuần = 35 tiết
Trong đó: Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
Dạy trên lớp: 26 tiết; Hoạt động giáo dục môn học 09 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	CHỦ ĐỀ A

	1
	Bài 1: Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân. Các thiết bị vào - ra
	01
	– Biết và nhận ra được các thiết bị vào ra trong mô hình thiết bị máy tính, tính đa dạng và hình dạng của các thiết bị. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…)
– Biết được chức năng của một số thiết bị vào ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. (Chuột, bàn phím, màn hình, loa, màn hình cảm ứng, máy quét, camera,…)

	2
	Bài 3 Thực hành với các thiết bị vào - ra
	01
	· Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.
· Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin

	3
	Bài 4 Một số chức năng của hệ điều hành
	01
	– Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng (Phần mềm luyện gõ phím, Word, Paint, …..) 
– Nêu được một số biện pháp để bảo vệ máy tính cá nhân, tài khoản và dữ liệu cá nhận. (Cài mật khẩu máy tính, đăng xuất tài khoản khi hết phiên làm việc, sao lưu dữ liệu, quét virus…)
– Giải thích được chức năng điều khiển của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng. 

	4
	Bài 5 Thực hành khám phá trình quản lí hệ 
Bài 6. Thực hành thao tác với tệp và thư mục thống tệp
	01
	·  Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính.
- Phân biệt được loại tệp thông qua phần mở rộng.
- Thao tác thành thạo với tệp và thư mục.

	5
	Bài1 Giới thiệu mạng xã hội
	01
	– Nhận biết một số website là mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo, Instagram …)
– Nêu được tên kênh và thông tin trao đổi chính trên kênh đó như Youtube cho phép trao đổi, chia sẻ …về Video; Website nhà trường chứa các thông tin về hoạt động giáo dục của nhà trường, …..)
· – Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội: kết nối, giao lưu, chia sẻ, thảo luận và trao đổi thông tin…

	CHỦ ĐỀ C

	6
	Bài 2 Thực hành sử dụng mạng xã hội
	
01
	– Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin: tạo tài khoản, hồ sơ trực tuyến, kết nối với bạn cùng lớp, chia sẻ tài liệu học tập, tạo nhóm trao đổi ….

	7
	Bài 3 Trao đổi thông tin trên mạng xã hội
	01
	· Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.

	8
	Ôn Tập
	01
	· HS nắm lại được kiến thức chủ đề A, C

	9
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	01
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề A, C

	CHỦ ĐỀ D

	10
	Bài 1 Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng
	01
	– Lựa chọn được các biện pháp phòng tránh bệnh nghiện Internet.
– Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.

	11
	Bài 2 Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
	01
	– Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet.
– Nêu được cách ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng hoặc các kênh truyền thông tin số những thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi. 
– Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin.
– Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết, chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng.

	CHỦ ĐỀ E

	12
	Bài 1 Làm quen với bảng tính điện tử
	01
	– Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.

	13
	Bài 2 Làm quen với trang tính
	01
	· Thực hiện được một số thao tác đơn giản với ô, hàng, cột

	14
	ÔN TẬP
	01
	· Ôn tập các kiến thức về chủ đề D và E

	15
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I
	01
	· Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề A, C, D và E (Bài 1, 2, 3, 4) 

	16
	Bài 3 Làm quen với trang tính (tiếp theo)
	01
	· Thực hiện được một số thao tác sao chép, di chuyển khối ô

	17
	Bài 4 Định dạng hiển thị dữ liệu số
	01
	· Thực hiện được thao tác áp dụng một số định dạng số thông dụng

	18
	Bài 5 Định dạng số tiền và ngày tháng
	01
	· Thực hiện được thao tác áp dụng một số định dạng số tiền và ngày tháng kiểu Việt Nam

	HKII

	19
	Bài 6 Thực hành lập số theo dõi thu chi cá nhân
	01
	Sử dụng được bảng tính điện tử để lập sổ theo dõi thu chi cá nhân,…

	20
	Bài 7 Công thức tính dùng địa chỉ các ô dữ liệu
	01
	· Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
· Sử dụng được công thức và dùng được địa chỉ trong công thức, tạo được bảng tính đơn giản có số liệu tính toán bằng công thức

	21
	Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn
	01
	 Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như: MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,

	22
	Bài 9 Định dạng trang tính và in
	01
	Thực hiện được các thao tác định dạng cơ bản cho trang tính và in

	23
	Bài 10 Thực hành tổng hợp
	01
	Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể, đơn giản

	24
	Bài 11 Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính
	01
	

	25
	Ôn Tập
	01
	HS nắm lại được kiến thức các kiến thức các chủ đề E (Bài 515)

	26
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	01
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề E (Bài 515)

	27
	Bài 12 Tạo bài trình chiếu
Bài 13 Thực hành định dạng trang chiếu
	01
	
·  Nêu được một số chức năng tạo bài trình chiếu
· Sử dụng được các định dạng cho văn bản cho trang chiếu

	28
	Bài 14 Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
	01
	· Tạo hiệu ứng xuất hiện cho các trang chiếu và đối tượng trên trang chiếu một cách hợp lý

	29
	Bài 15 Thực hành tổng hợp: tạo bài trình chiếu
	01
	· Sao chép được dữ liệu phù hợp từ tệp văn bản sang trang trình chiếu
· Tạo được một báo cáo có tiêu đề, cấu trúc phân cấp, ảnh minh hoạ, hiệu ứng động.

	CHỦ ĐỀ F

	30
	Bài 1,2. Tìm kiếm tuần tự, nhị phân
	01
	– Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.
Mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự, nhị phân trên một bộ dữ liệu vào có kích thước nhỏ

	31
	Bài 3 Sắp xếp chọn
	01
	· Mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp chọn bằng các bước thủ công trên một bộ dữ liệu có kích thước nhỏ

	32
	ÔN TẬP
	01
	· Ôn tập các kiến thức về chủ đề E và F

	33
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II
	01
	· Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề E và F

	34
	Bài 4 Sắp xếp nổi bọt
	01
	-Mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp nổi bọt trên một bộ dữ liệu có kích thước nhỏ

	35
	Bài 5 Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp
	01
	– Giải thích được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh hoạ. 
– Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản, bằng các bước thủ công (không cần dùng máy tính).


* TIN HỌC 8
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết / tuần = 35 tiết
Trong đó: Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
Dạy trên lớp: 27 tiết; Hoạt động giáo dục môn học 08 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số Tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	Chủ đề A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỘNG 
SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH

	1
	Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính
	01
	 Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính.

	2
	Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính (tiếp theo)
	01
	 Nêu được một số thành tựu phát triển của giao tiếp người – máy tính.
 Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.

	Chủ đề C: :TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

	3
	Bài 1. Dữ liệu số trong thời đại thông tin
	01
	Nêu được các đặc điểm của thông tin số.
 Nêu được ví dụ minh họa việc sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.

	4
	Bài 2: Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội
	01
	Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy.
 Nêu được ví dụ minh họa cho việc khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy.

	5
	Bài 3. Bài tập nhóm: Thông tin với giải quyết vấn đề
	01
	Biết chủ động thực hiện được tìm kiếm thông tin để hoàn thành một nhiệm vụ.
Đánh giá được lợi ích của thông tin trong giải quyết vấn đề và nêu được ví dụ minh họa.

	Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

	6
	Bài học. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hóa
	01
	Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo được và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
Bảo đảm được các sản phẩm số do em tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật.

	7
	Ôn Tập
	01
	Hs nắm lại được kiến thức chủ để A,C,D

	8
	Kiểm tra giữa HKI
	01
	Vận dụng các kiến thức chủ đề A,C,D

	CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC
E1. XỬ LÍ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU BẰNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

	9
	Bài 1. Lọc dữ liệu
	01
	 Nêu được cách thiết lập tính năng lọc và sắp xếp dữ liệu cho một bảng dữ liệu.
Biết cách thực hiện lọc được dữ liệu trong bảng theo giá trị hoặc theo điều kiện.

	10
	Bài 2. Sắp xếp dữ liệu
	
01
	Nêu được cách thực hiện sắp xếp dữ liệu trong một bảng dữ liệu.
Trình bày được cách sử dụng hộp thoại để sắp xếp trên nhiều cột của bảng.

	11
	Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính
	01
	Biết được ý nghĩa của việc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ.
Nêu được một số dạng biểu đồ thông dụng.
Nêu được các thành phần chủ yếu trong biểu đồ.

	12
	Bài 4: Thực hành tạo biểu đồ
	01
	Tạo được một biểu đồ từ bảng dữ liệu đã có.
Thay đổi được hình dạng của biểu đồ đã có.
Thêm, bớt và thay đổi được định dạng các thành phần của một biểu đồ.

	13
	Bài  5. Các kiểu địa chỉ trong Excel
	01
	- Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp của một ô tính.
- Giải thích được sự thay đổi địa chỉ trong công thức khi sao chép ô tính có chứa công thức.

	14
	Ôn Tập
	01
	Hs nắm được kiến thức chủ để A,C,D và E

	15
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	01
	 Vận dụng các kiến thức kiến thức chủ để A,C,D và E

	CHỦ ĐỀ E2. SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO

	16
	Bài 6. Thực hành tổng hợp
	01
	 Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ.
Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang chiếu sang trang tính.
Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.

	17
	Bài 1. Xử lí đồ họa trong văn bản
	01
	 Biết được cách tạo vùng vẽ và tạo hình cơ bản, hiệu chỉnh và xóa bỏ được hình vẽ.
 Biết được cách đưa ảnh vào văn bản và hiệu chỉnh vị trí, kích thước, đường viền của ảnh và xóa bỏ ảnh.

	18
	Bài 2. Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản
	01
	  Sử dụng được các hình cơ bản và tạo được khung ảnh trong soạn thảo văn bản

	HKII

	19
	Bài 3. Danh sách liệt kê và tiêu đề trang Bài 4. Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
	01
	Trình bày được cách tạo danh sách dạng liệt kê.
Nêu được cách tạo tiêu đề đầu trang, tiêu đề chân trang và cách đánh số trang.
Trình bày được thông tin dạng liệt kê có thứ tự hoặc không có thứ tự.
Thực hiện được việc tạo tiêu đề đầu trang, chân trang và đánh số trang cho văn bản.

	20
	Bài 5. Thực hành tổng hợp
	01
	Tạo được một vài sản phẩm là văn bản có tính thẩm mĩ phục vụ nhu cầu thực tế.

	21
	Bài 6. Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu 
Bài 7. Thực hành sử dụng bản mẫu
	01
	 Biết được cách sử dụng các bản mẫu (template) khi tạo bài trình chiếu mới.
 Biết được cách áp dụng các mẫu định dạng (theme) trong định dạng bài trình chiếu.
Sử dụng được một bản mẫu tùy ý để tạo bài trình chiếu.
 Hiệu chỉnh được màu sắc, phông chữ, hình nền cho bản mẫu trình chiếu.

	22
	Bài 8. Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu
	01
	Biết được cách tạo siêu liên kết đến một tài liệu có sẵn, một địa chỉ trang web hoặc một trang khác trong bài.
 Biết được cách thêm tiêu đề đầu trang, chân trang, ngày tháng và số trang vào trang chiếu hoặc trang in.

	23
	Bài 9. Thực hành tổng hợp
	01
	 Sử dụng được và biết cách hiệu chỉnh bản mẫu.
Tạo được bản trình chiếu có sử dụng chữ, hình ảnh, siêu liên kết và có tính thẩm mĩ.
Tạo được sản phẩm là bài trình chiếu phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin.

	Chủ đề F. 

	24
	Bài 1.Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình
	01
	Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản.
Hiểu được mỗi chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện một thuật toán.
Nhận biết được cấu trúc tuần tự trong thuật toán và thể hiện được cấu trúc tuần tự trong chương trình.

	25
	Ôn Tập
	01
	Hs nắm được kiến thức chủ đề E2

	26
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	01
	Vận dụng các kiến thức chủ đề E2

	27
	Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình
	01
	Nêu được khái niệm về biến và hằng, sử dụng được biến trong chương trình Scratch đơn giản.
 Nêu được các kiểu dữ liệu trong Scratch.

	28
	Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình
	01
	Nêu được khái niệm biểu thức số, biểu thức logic, biểu thức xâu kí tự và sử dụng được các loại biểu thức đó trong chương trình Scratch.

	29
	Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình
	01
	Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình Scratch.

	30
	Bài 5. Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình
	01
	Thể hiện được trong chương trình Scratch hai loại cấu trúc lặp: lặp với số lần lặp biết trước và lặp với số lần không biết trước.

	31
	Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi
	01
	Nêu được một vài lỗi đã từng gặp khi lập trình.
Thực hiện được chia nhỏ công việc để tìm lỗi.
Tìm và sửa được lỗi trong một vài chương trình Scratch.

	32
	Ôn Tập
	01
	HS năm được kiến thức chủ đề E2, F

	33
	Kiểm tra cuối kỳ II
	01
	Vận dụng các kiến thức đã học vào trả lời các câu hỏi

	Chủ đề G . HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
TIN HỌC VÀ NGÀNH NGHỀ

	34
	Bài 7. Thực hành tổng hợp 
Bài 1. Tin học và ứng dụng
	01
	Tạo được trò chơi mê cung ở mức đơn giản.
 Sử dụng được cấu trúc lặp, rẽ nhánh, biến, biểu thức trong chương trình Scratch.
Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học sẽ làm tăng hiệu quả công việc.
Nêu được tên một số nghề liên quan đến ứng dụng tin học.

	35
	Bài 2. Tin học và các ngành  nghề
	01
	 Nêu được tên một số ngành nghề thuộc lĩnh vực tin học.
Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và trong ứng dụng tin học, nêu được ví dụ minh họa.



* TIN HỌC 9
Cả năm: 35 tuần x 1 tiết / tuần = 35 tiết
Trong đó: Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
Dạy trên lớp: 27 tiết; Hoạt động giáo dục môn học 08 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

	1
	Bài 1. Thế giới kỹ thuật số
	02
	-Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lý thông tin ở khắp nơi và nêu được ví dụ minh họa.
-Hiểu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng thực tế của nó trong khoa học kỹ thuật và đời sống.
-Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội thông qua các vấn đề cụ thể.

	Chủ đề 2: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

	2
	Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề
	02
	- Giải thích được sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ.
-Giải thích được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ.

	3
	Bài 3. Thực hành: Đánh giá chất lượng thông tin
	01
	- Biết cách tìm kiếm được thông tin để giải quyết vấn đề
- Đánh giá được chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề

	Chủ đề 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

	4
	Bài 4. Một số vấn đề pháp lý về sử dụng dịch vụ Internet
	01
	˗ Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ kỹ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh họa.
˗ Nêu được một số nội dung liên quan đến luật công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ internet, các khía cạnh pháp lý của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
˗ Nêu được một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.

	5
	Ôn tập giữa học kỳ I
	01
	- Hệ thống được kiến thức đã học

	6
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	01
	- HS biết cách áp dụng, vận dụng kiến thức đã học vào để làm bài kiểm tra.

	Chủ đề 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC

	7
	Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng
	01
	˗ Nêu được ví dụ phần mềm mô phỏng. Nhận ra được ích lợi của phần mềm mô phỏng

	8
	Bài 6. Thực hành: Khai thác phần mềm mô phỏng
	02
	˗ Nêu được những kiến thức đã thu nhận từ việc khai thác một vài phần mềm mô phỏng.
˗ Nhận biết được sự mô phỏng thế giới thực nhờ máy tính có thể giúp con người khám phá tri thức và giải quyết vấn đề

	9
	Bài 7. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
	01
	˗ Sử dụng được bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi thông tin và hợp tác 
˗ Biết được khả năng đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào sơ đồ tư duy

	10
	Bài 8. Thực hành: Sử dụng công cụ trực quan trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác
	02
	˗ Sử dụng được hình ảnh, biểu đồ, video một cách hợp lý.
˗ Tạo được sơ đồ tư duy có đính kèm văn bản, hình ảnh, video và trang tính.
˗ Tạo được bài trình chiếu có sử dụng hình ảnh, biểu đồ và video hợp lý

	11
	Ôn tập cuối học kỳ I
	01
	- Hệ thống được kiến thức đã học

	12
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	01
	- HS biết cách áp dụng, vận dụng kiến thức đã học vào để làm bài kiểm tra.

	13
	Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu
	02
	- Sử dụng được công cụ xác thực dữ liệu (Data Validation) của phần mềm bảng tính để giải quyết bài toán quản lí tài chính.

	14
	Bài 10a. Sử dụng hàm COUNTIF()
	02
	- Sử dụng được hàm đếm theo điều kiện COUNTIF() trong giải quyết bài toán thực tế về quản lý tài chính

	15
	Bài 11a. Sử dụng hàm SUMIF()
	02
	˗ Biết sử dụng được hàm tính tổng theo điều kiện SUMTIF() trong giải quyết bài toán quản lý tài chính gia đình

	16
	Bài 12a. Sử dụng hàm IF()
	02
	- Sử dụng được hàm điều kiện IF() trong giải quyết bài toán thực tiễn về quản lý tài chính

	17
	Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình
	02
	- Tạo được trong tính tổng hợp thông tin thu, chi gia đình
- Hoàn thiện bảng tính quản lý tài chính gia đình

	18
	Ôn tập giữa học kỳ II
	01
	- Hệ thống được kiến thức đã học

	19
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	01
	- HS biết cách áp dụng, vận dụng kiến thức đã học vào để làm bài kiểm tra.

	Chủ đề 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

	20
	Bài 14. Giải quyết vấn đề
	01
	- Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề và mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán (hoặc bằng phương pháp liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối)

	21
	Bài 15. Bài toán tin học
	01
	- Giải thích được trong quy trình giải quyết vấn đề có những bước (những vấn đề nhỏ hơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, nêu được ví dụ minh họa
- Giải thích được khái niệm bài toán trong tin học là một nhiệm vụ có thể giao cho máy tính thực hiện, nêu được ví dụ minh họa.
- Nêu được quy trình con người giao bài toán cho máy tính giải quyết

	22
	Bài 16. Thực hành: Lập chương trình máy tính
	02
	- Sử dụng được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh, lặp trong mô tả thuật toán.
- Giải thích được chương trình là bản mô tả thuật toán= ngôn ngữ mà máy tính có thể “hiểu” và thực hiện.

	Chủ đề 6: TIN HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

	23
	Bài 17. Tin học và thế giới nghề nghiệp
	01
	- Trình bày được công việc đặc thù và sản phẩm chính của người làm tin học trong ít nhất 3 nhóm nghề.
- Nêu và giải thích được ý kiến cá nhân (thích hay không thích,…) về một nhóm nghề nào đó.
- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của nhóm nghệ thuộc hướng Tin học ứng dụng và nhóm nghề thuộc hướng Khoa học máy tính
- Tìm hiểu được (thông qua internet và những kênh thông tin khác) công việc ở một số doanh nghiệp, công ty có sử dụng nhân lực thuộc các nhóm ngành đã được giới thiệu.
- Giải thích được cả nam và nữ đều có thể thích hợp với các ngành nghề trong lĩnh vực tin học

	24
	Ôn tập cuối học kỳ II
	01
	- Hệ thống được kiến thức đã học

	25
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	01
	- HS biết cách áp dụng, vận dụng kiến thức đã học vào để làm bài kiểm tra.



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 
2.1 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN:
* Khối 6:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90p
	Tuần 10 

	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở giữa học kì I. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức và thực hiện các phương pháp dạy học từ đó có định hướng điều chỉnh nửa cuối học kỳ I và trong học kỳ II.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	90p
	Tuần 16

	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở  học kì I. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức và thực hiện các phương pháp dạy học từ đó có định hướng điều chỉnh trong học kỳ II.
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	
	Tuần 26


	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở giữa học kì II. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức và thực hiện các phương pháp dạy học từ đó có định hướng điều chỉnh phần còn lại của năm học.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	90p
	Tuần 34

	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở học kì II. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức dạy học.
	Viết trên giấy


* Khối 7:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
 (4)

	Giữa Học kỳ 1
	90p
	Tuần 10
	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở giữa học kì I. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức và thực hiện các phương pháp dạy học từ đó có định hướng điều chỉnh nửa cuối học kỳ I và trong học kỳ II.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	90p
	Tuần 16 
	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở  học kì I. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức và thực hiện các phương pháp dạy học từ đó có định hướng điều chỉnh trong học kỳ II.
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	90p
	Tuần 26
	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở giữa học kì II. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức và thực hiện các phương pháp dạy học từ đó có định hướng điều chỉnh phần còn lại của năm học.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	90p
	Tuần 34
	+ Giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức đã học ở học kì II. Tự đánh giá được năng lực bản thân.
+ Rèn luyện kỹ năng tính toán, suy luận chính xác theo yêu cầu bài toán.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
+ Giúp giáo viên và tổ chuyên môn đánh giá được kết quả tổ chức dạy học.
	Viết trên giấy



* Khối 8:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
 (4)

	Giữa Học kỳ 1
	90p
	Tuần 10
	+ Thực hiện các phép toán với đa thức nhiều biến
+ khai triển hằng đẳng thức đáng nhớ.
+ Biết Phân tích đa thức thành nhân tử
+ Thực hiện phép tính về phân thức đại số
+Tính độ dài đoạn thẳng thông qua Định lí Pythagore
+ Chứng minh tứ giác là hình bình hành. Hình thoi
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	90p
	Tuần 16
	+ Thực hiện các phép toán với đa thức nhiều biến, phân thức đại số
+ Biết Phân tích đa thức thành nhân tử
+Tính độ dài đoạn thẳng thông qua Định lí Pythagore
+ Chứng minh tứ giác là hình bình hành, Hình thoi, hình vuông 
+ Biết Thu thập và phân loại dữ liệu, Lựa chọn dạng biểu đồ phù hợp, phân tích dữ liệu
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	90p
	Tuần 27
	+ Biết vẽ đồ thị hàm số và các vấn đề liên quan đến hàm số.
+ Nắm Định lí Thalès, tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác trong tam giác để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh tính chất hình học liên quan.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	90p
	Tuần 34
	+ Biết vẽ đồ thị hàm số 
+ Nắm Định lí Thalès, tính chất đường trung bình, tính chất đường phân giác trong tam giác để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh tính chất hình học liên quan.
+ Giải phương trình bậc nhất một ẩn
+ Biết chứng minh 2 tam giác đồng dạng=> tính độ dài đoạn thẳng.
+ Biết mô tả xác suất, tính xác suất của biến cố
	Viết trên giấy



* Khối 9:
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
 (3)
	Ghi chú
 (4)

	Giữa Học kỳ 1
	90p
	Tuần 9
	HS nắm được cách giải phương trình, bất phương trình
HS biết vận dụng Tỉ số lượng giác của góc nhọn,  Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông để tính số đo góc, độ dài đoạn thẳng
	

	Cuối Học kỳ 1
	90p
	Tuần 16
	· Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, bất phương trình, phương trình
· Rút gọn biểu thức chứa căn
· Tính số đo góc, độ dài đoạn thẳng, chứng minh tiếp tuyến của đường tròn
	

	Giữa Học kỳ 2
	90p
	Tuần 25
	· Vẽ đồ thị của hàm số  (a0)
· Giải phương trình bậc hai 
· Vận dụng Định lí Viète để tìm m
· Chứng minh Tứ giác nội tiếp, tính chất hình học
	

	Cuối Học kỳ 2
	90p
	Tuần 32
	· Biết lập Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối
· Biết tính Xác suất của biến cố
· Biết tính diện tích xung quanh, thể tích Các hình khối trong thực tiễn 
· Vẽ đồ thị của hàm số  (a0)
· Giải phương trình bậc hai 
· Vận dụng Định lí Viète để tìm m
· Chứng minh Tứ giác nội tiếp, tính chất hình học
	


2.2. KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIN HỌC:
* Khối 6
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45p
	Tuần 9
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề A, B
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45p
	Tuần 15
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề A, B, C
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45p
	Tuần 26
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề D, chủ đề E
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45p
	Tuần 33
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức chủ đề D, E, F
	Viết trên giấy


* Khối 7
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45p
	Tuần 9
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề A, C
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45p
	Tuần 15
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề A, C, D và E (Bài 1, 2, 3, 4)
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45p
	Tuần 26
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề E (Bài 515)
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45p
	Tuần 33
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề E và F
	Viết trên giấy


* Khối 8
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45p
	Tuần 8
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản của chủ đề A, C, D
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45p
	Tuần 15
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 1, 2, 3, 4, 5 chủ đề E1, Chủ đề A, C, D
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45p
	Tuần 27
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài  3, 4, 5,6 chủ đề E1.
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45p
	Tuần 33
	Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản từ bài 3, 4, 5,6,7,8 chủ đề E2, Chủ đề F
	Viết trên giấy


* Khối 9
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
 (1)
	Thời điểm
 (2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45p
	Tuần 8
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề 1, 2, 3
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 1
	45p
	Tuần 15
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề 1, 2, 3, 4
	Viết trên giấy

	Giữa Học kỳ 2
	45p
	Tuần 24
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề 4 ( Phần A. Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao)
	Viết trên giấy

	Cuối Học kỳ 2
	45p
	Tuần 31
	Biết, hiểu và vận dụng các kiến thức các chủ đề 4A,5,6
	Viết trên giấy


- Hình thức kiểm tra thường xuyên (KTTX)
	STT
	MÔN
	KTTX1
	KTTX2
	KTTX3
	KTTX4

	1
	Toán
	Kiểm tra miệng, làm bài tập trên lớp
	Làm sản phẩm chấm
	Viết 15 phút
	 Viết 15 phút

	2
	Tin
	Kiểm tra miệng, làm bài tập trên lớp
	Làm sản phẩm chấm
	
	





Khung thời điểm kiểm tra viết Toán – tin
	 
	HỌC KỲ 1
	 
	HỌC KỲ 2

	 
	KTTX
	KTTX
	KTGK
	KTCK
	 
	KTTX
	KTTX
	KTGK
	KTCK

	TOÁN 6
	Tuần 7
	Tuần 14
	Tuần 10
	Tuần 16
	 
	Tuần 24
	Tuần 30
	Tuần 26
	Tuần 34

	TOÁN 7
	Tuần 7
	Tuần 13
	Tuần 9
	Tuần 16
	 
	Tuần 23
	Tuần 31
	Tuần 26
	Tuần 34

	TOÁN 8
	Tuần 8
	Tuần 13
	Tuần 10
	Tuần 16
	 
	Tuần 24
	Tuần 30
	Tuần 27
	Tuần 34

	TOÁN 9
	Tuần 6
	Tuần 14
	Tuần 9
	Tuần 16
	 
	Tuần 22
	Tuần 29
	Tuần 25
	Tuần 31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TIN 6
	 
	Tuần 6
	Tuần 9
	Tuần 15
	 
	 
	Tuần 22
	Tuần 26
	Tuần 33

	TIN 7
	 
	Tuần 6
	Tuần 9
	Tuần 15
	 
	 
	Tuần 23
	Tuần 26
	Tuần 33

	TIN 8
	 
	Tuần 5 
	Tuần 8
	Tuần 15
	 
	 
	Tuần 23
	Tuần 27
	Tuần 33

	TIN 9
	
	Tuần 5
	Tuần 8
	Tuần 15
	 
	
	Tuần 20
	Tuần 24
	Tuần 31





III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
* Nhiệm vụ chung:
Thực hiện theo chủ đề Năm học 2024-2025 “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”
Thực hiện theo hướng dẫn Số: 694/PGDĐT-CM ngày 09 tháng 9 năm 2024 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2024-2025.
- Tổ trưởng điều hành và phân công các thành viên trong tổ, chịu trách nhiệm kiểm tra chuyên môn của GVBM Toán, duyệt ma trận, bản đặc tả ma trận, ngân hàng câu hỏi của kiểm tra định kỳ.
- Tổ phó chịu trách nhiệm kiểm tra chuyên môn của GVBM Tin học, duyệt ma trận, bản đặc tả ma trận, ngân hàng câu hỏi của kiểm tra định kỳ.
- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm ra ma trận, bản đặc tả ma trận, phân công GV chung nhóm soạn NHCH và kiểm tra lại GV NHCH có đúng với mức độ trong ma trận.
* Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống nhà giáo: 
a. Mục tiêu: 
- Thực hiện theo các chủ trương của ngành, của trường.
- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Mỗi giáo viên có nhận thức đúng đắn, có hành động tích cực trong rèn luyện, học tập và xây dựng tập thể tổ đoàn kết, không có người vi phạm kỹ luật, pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, không có vi phạm an toàn giao thông, Không vi phạm bạo lực học đường. 
- Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp; giáo viên phải đạt chuẩn trình độ, phải có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, quản lý lớp tốt; xếp loại chuẩn giáo viên từ khá–tốt; mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
b. Chỉ tiêu: 
- 100% giáo viên chuyển biến rõ rệt, nhận thức hành động, chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo”.
- 100% tham gia đầy đủ các lớp học, chính trị, nghị quyết do ngành tổ chức.
- 100% đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán–Tin.
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: Tốt 10GV chiếm 76,9%; Khá 3GV chiếm 23,1%.
- Xếp loại viên chức: loại xuất sắc 5GV/13GV–tỉ lệ 38,5%; loại tốt 8 GV/13GV–tỉ lệ: 61,5%.
c. Biện pháp:
- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Mỗi giáo viên tự giác thực hiện tốt về các quy định của trường về ngày giờ công, lên lớp đúng giờ, tác phong và ngôn ngữ đúng mực xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về thông tin công tác, tư tưởng, thời sự trong và ngoài nước để có tư tưởng, lập trường cách mạng vững vàng.
- Đẩy mạnh công tác thi đua dạy tốt và tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, tự học, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh,... để đáp ứng yêu cầu mới của công tác giáo dục. 
2. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học:
a. Mục tiêu:
- Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học; thay đổi cách học của học sinh (HS) theo hướng đa dạng hóa hình thức học tập; kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; tăng cường kỹ năng thực hành, hoạt động trải nghiệm, triển khai dạy học STEM và nghiên cứu khoa học (NCKH) của HS. 
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục bộ môn Toán–Tin của nhà trường. 
- GV giảng dạy tìm các hoạt động thực tiễn kích thích HS hứng thú học tập; có hiểu biết và vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn; có ý thức tự học, năng động sáng tạo; Nâng cao chất lượng dạy học, tăng tỷ lệ học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.
- Tích cực đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đánh giá chất lượng học sinh khối 6;7;8 và quan tâm chất lượng tuyển sinh.
- GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm hoạt động học của HS, thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá; bảo đảm sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình Giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; ứng dụng CNTT phù hợp và hiệu quả; GV tăng cường kiểm tra việc học tập của HS. 
- 100% giáo viên tự học, tự bồi dưỡng chuyen môn và thực hiện một chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy.
- 100% GV dạy theo PPDH tích cực và sử dụng KTDH phù hợp cho mỗi bài dạy.
- Chủ động lựa chọn nội dung dạy học 15% để xây dựng phương án dạy học trực tuyến, linh hoạt giữa dạy học trực tuyến và trực tiếp để có ứng phó kịp thời với tình huống diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương; chú trọng nghiên cứu để thống nhất các nội dung bài dạy, chủ đề dạy học theo hình thức trực tuyến, giao cho HS tự học, tự nghiên cứu ở nhà hoặc qua mạng.
b. Chỉ tiêu: 
	KHẢO SÁT - CHỈ TIÊU  MÔN  TOÁN  NĂM HỌC 2024-2025

	KHẢO SÁT
	sỉ
số
	TỐT 
	KHÁ 
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	 
	 
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	k6
	349
	108
	30.95%
	117
	33.52%
	85
	24.36%
	39
	11.17%

	k7
	412
	161
	39.08%
	153
	37.14%
	90
	21.84%
	8
	1.94%

	k8
	317
	71
	22.40%
	92
	29.02%
	109
	34.38%
	45
	14.20%

	k9
	266
	82
	30.83%
	78
	29.32%
	88
	33.08%
	18
	6.77%

	tổng
	1344
	422
	31.40%
	440
	32.74%
	372
	27.68%
	110
	8.18%

	

	Chỉ tiêu
	sỉ
số
	TỐT 
	KHÁ 
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	 
	 
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	k6
	349
	114
	32.66%
	121
	34.67%
	83
	23.78%
	31
	8.88%

	k7
	412
	161
	39.08%
	161
	39.08%
	76
	18.45%
	14
	3.40%

	k8
	317
	72
	22.71%
	99
	31.23%
	107
	33.75%
	39
	12.30%

	k9
	266
	83
	31.20%
	84
	31.58%
	81
	30.45%
	18
	6.77%

	tổng
	1344
	430
	31.99%
	465
	34.60%
	347
	25.82%
	102
	7.59%

	
KHẢO SÁT - CHỈ TIÊU  MÔN  TIN  NĂM HỌC 2024-2025

	KHẢO SÁT
	sỉ
số
	TỐT 
	KHÁ 
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	 
	 
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	k6
	349
	140
	40,11%
	161
	46,13%
	48
	13,75%
	0
	0,00%

	k7
	412
	182
	44,17%
	170
	41,26%
	60
	14,56%
	0
	0,00%

	k8
	317
	185
	58,36%
	94
	29,65%
	38
	11,99%
	0
	0,00%

	k9
	266
	128
	48,12%
	88
	33,08%
	50
	18,80%
	0
	0,00%

	tổng
	1344
	635
	47,25%
	513
	38,17%
	196
	14,58%
	0
	0,00%

	

	Chỉ tiêu

	sỉ
số
	TỐT 
	KHÁ 
	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	 
	 
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	k6
	349
	145
	41,55%
	161
	46,13%
	43
	12,32%
	0
	0,00%

	k7
	412
	182
	44,17%
	179
	43,45%
	51
	12,38%
	0
	0,00%

	k8
	317
	185
	58,36%
	98
	30,91%
	34
	10,73%
	0
	0,00%

	k9
	266
	128
	48,12%
	95
	35,71%
	43
	16,17%
	0
	0,00%

	tổng
	1344
	640
	47,62%
	533
	39,66%
	171
	12,72%
	0
	0,00%



c. Biện pháp:
- Thường xuyên tạo điều kiện để giáo viên giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng phương tiện, ĐDDH trong việc thực hiện chương trình giảng dạy.
- Mỗi giáo viên tự giác ý thức học tập, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Giáo viên trong tổ tự bồi dưỡng trình độ tin học, nhất là kiến thức cơ bản về internet để cập nhật thông tin thường xuyên và không ngừng học hỏi những phương pháp đổi mới mang lại hiệu quả cao.
- Thực hiện thư viện ngân hàng câu hỏi được thống nhất ma trận, bảng đặc tả ma trận phục vụ các lần kiểm tra định kỳ khối 6; 7;8;9.
- Thống kê điểm kiểm tra sau mỗi lần kiểm tra 1 tiết trở lên để tìm hiểu nguyên nhân và lỗ hổng kiến thức của học sinh để có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Thực hiện sổ theo dõi và đánh giá học sinh 6;7;8;9 theo TT 22/2021 BGDĐT, uốn nắn học sinh yếu học tốt hơn, tiến bộ hơn trong học tập.
- GVBM tạo ZALO nhóm, Padlet để hướng dẫn, dặn dò, trao đổi.
3. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém hạn chế học sinh lưu ban:
3.1 Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 
a. Mục tiêu:
- Tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các hoạt động mũi nhọn, bồi dưỡng và phát hiện học sinh năng khiếu: Học sinh giỏi văn hóa, học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay, học sinh giỏi Tin học, Tin học trẻ không chuyên, hội thi Robotic.
- Phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu môn Toán.
- Phát huy thế mạnh vốn có của tổ trong phong trào thi học sinh giỏi. Đẩy mạnh chất lượng trong công tác dạy và học bộ môn.
b. Chỉ tiêu: 
- HSGVH môn Toán đạt 02 em cấp huyện (Thầy Xuân Văn).
- HSG MTCT khối 9 đạt 02 em cấp huyện (Thầy Lâm).
- HSGVH môn Tin đạt 02 em cấp huyện (Cô Hiền).
- Tin học trẻ không chuyên 01 em cấp huyện (Cô Gấm)
- Lập trình Robot 01 giải cấp huyện (Thầy Thân).
c. Giải pháp:
- Đầu tháng 09/2024, GV dạy hình thành đội tuyển thi HSG lớp 9 và GVBD tiến hành ôn luyện đội tuyển thi HSG môn Toán-Tin. GVBD các đội tuyển có kế hoạch giảng dạy cụ thể. 
- GVBD nghiên cứu các chuyên đề, đề thi các năm của huyện, tỉnh gửi chuyên đề cho học sinh nghiên cứu thêm.
- Tìm hiểu thêm trên mạng về các đề của tỉnh khác, giới thiệu link cho HS tìm hiểu thêm.
- Phối hợp với GVCN trong công tác theo dõi việc học sinh tham gia. Cụ thể: Tổ sẽ cung cấp danh sách học sinh  tham gia và không tham gia để GVCN xem xét điểm số thi đua của học sinh.
3.2 Công tác bồi dưỡng học sinh yếu 
a. Mục tiêu: Giảm tỉ lệ học sinh yếu.
b. Giải pháp: 
+ GV rèn luyện HS yếu, kém phải đạt kiến thức dạng cơ bản.
	+ GV tự phụ đạo trong lớp bằng nhiều hình thức: Đôi bạn học tập, học nhóm, ZALO…
	+ Cho bài tập cơ bản cho đối tượng yếu kém vừa sức với các em về số lượng và kiến thức.
	+ Chọn HSG hướng dẫn các HS yếu, kém.
	+ GV tự chọn tiết để dạy các em yếu, kém. 
+ Đối với HS khá, giỏi tăng cường bài tập nhưng vừa sức với các em.
+ Sử dụng, phát huy hiệu quả tối đa các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng dạy học, tự làm thiết bị dạy học.
+ Tạo môi trường học tập thân thiện, gần gủi để học sinh có tâm lý học tập thoải mái, tiếp thu bài và tiếp tục tham gia học tập.
+ Ra đề chú trọng vào phần nhận biết và thông hiểu. 
+ Tăng cường ứng dụng CNTT vào dạy học. 
+ Phân nhóm, nhóm trưởng điều phối và hướng dẫn, kiểm tra cách làm bài của các bạn trong nhóm đồng thời báo cáo việc làm được của nhóm, GVBM giao việc làm cụ thể hoạt động nhóm.
- Nắm bắt năng lực nhận thức của từng đối tượng hs, từ đó có PPDH  phù hợp: 
+ Quan tâm từng đối tượng hs để có biện pháp uốn nắn, giáo dục các em có ý thức học tập. 
+ Thường xuyên gần gủi quan tâm với các em lơ là trong học tập, không theo dõi nghe giảng, học yếu.
+ Trong tiết dạy giáo viên đặt câu hỏi vừa sức tiếp thu của các em, đặt câu hỏi dễ để các em trả lời được, để các em hứng thú tập trung học tập.
- Động viên, khích lệ tinh thần các em để các em có ý chí phấn đấu, tự khẳng định bản thân: 
+ Trên lớp không hiểu bài hỏi lại giáo viên, hoặc hỏi bạn bên cạnh, có thể hỏi giáo viên trong giờ ra chơi, về nhà nếu bài làm không được học nhóm với các bạn cùng xóm, nhóm ZALO, hoặc vào lớp sớm hơn trao đổi bài với cán bộ lớp, cán sự bộ môn.
+ Trong các tiết dạy trên lớp, giáo viên thường xuyên quan tâm, tuyên dương, khen khích lệ khi các em trả lời được, làm bài đúng hoặc các em có tập trung nghe giảng.
-  GV dạy kèm HS yếu kém ngay trên lớp ở mỗi tiết học có đánh giá qua các lần KTTX, định kì, nhận xét sau mỗi lần kiểm tra theo mẫu của chuyên môn.
Tuỳ vào tình hình thực tế của lớp giảng dạy mà GV chọn hình thức phụ đạo cho phù hợp.
4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ GV:
a. Mục tiêu: 
- Tập trung nghiên cứu giảng dạy chương trình thay sách giáo khoa lớp 6;7;8 ;9.
- Tổ chức thao giảng trong tổ để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học. 
* Các tiết thao giảng theo hướng đổi mới PPDH:
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
	

	1/ Thầy Thân
2/ Thầy Hiếu
	1/ Thầy Ý
	1/ Cô Hiền
2/ Cô Hương
	1/ Cô Ngọc
	

	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5

	1/ Thầy Xuân Văn
	1/ Cô Gấm
2/ Cô Thanh
	1/ Cô Trang
2/ Thầy Tính
	1/ Thầy Lâm

	1/ Cô Linh


- Tổ chức báo cáo chuyên đề tự học-tự sáng tạo về đổi mới phương pháp giảng dạy trong mỗi tháng kết hợp dạy minh họa giáo dục Stem; Đánh giá tình hình dạy của thầy và học của trò qua kiểm tra đánh giá để rút kinh nghiệm khắc phục ngay.
Các chuyên đề thực hiện trong năm
	STT
	GV thực hiện 
	Chuyên đề 
	Tháng thực hiện

	1. 
	Phạm Minh Hiếu
	Hoạt động nhóm với ƯDCNTT 
	Tháng 9

	0. 
	Lê Thị Bích Ngọc
	Rèn kĩ năng làm việc nhóm
	Tháng 12

	0. 
	Cao Thị Uyên Thanh
	Tổ chức trò chơi trong hoạt động khởi động 
	

	0. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	hoạt động thực hành và trải nghiệm: dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng
	tháng 10

	0. 
	Đoàn Tô Ngọc Hương
	Tạo húng thú cho học sinh trong hoạt động khởi động
	Tháng 11

	0. 
	Lê Thị Hương Trang
	Giúp học sinh xây dựng kế hoạch học tập và học tốt môn Toán
	Tháng 12

	0. 
	Trịnh Xuân Văn
	Rèn kỹ năng trình bày trước lớp của học sinh.
	Tháng 1

	0. 
	Trần Thiện Ý
	Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn toán 7
	tháng 2

	0. 
	Trần Gia Lâm
	Tạo hứng thú cho học sinh trong việc kiểm tra thường xuyên
	tháng 3

	0. 
	Trần Thị Ngọc Hiền
	Ứng dụng Padlet trong hoạt động về nhà
	Tháng 2

	0. 
	Lê Văn Thân
	Ứng dụng beeclass vào hoạt động nhóm 
	Tháng 2

	0. 
	Nguyễn Trí Tính
	Lập sơ đồ lớp hiệu quả với tình hình thực tế của lớp học.
	03/2025

	0. 
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Tạo nhân vật giới thiệu trò chơi trong hoạt động khởi động.
	02/2025


b. Chỉ tiêu: 
- 100% GV đều bắt kịp CTPT 2018 theo lộ trình của kế hoạch chung.
- Mỗi giáo viên tham gia thực hiện ít nhất 1 tiết thao giảng tổ trong năm học.
- Ít nhất 4 GV làm đồ dùng dạy học dự thi áp dụng trong việc giảng dạy bộ môn trong năm học.
- Mỗi giáo viên dự giờ mỗi tháng 1 tiết. Đảm bảo sau mỗi tiết phải góp ý, rút kinh nghiệm và đánh giá được tiết dạy.
- 100% biết ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- 100% đăng ký GVDG cấp trường.
- 100% GV biết sử dụng một số từ tiếng anh cơ bản (dạy thao giảng lồng song ngữ 1 vài từ cơ bản). 
c. Biện pháp:
- GV vừa dạy theo phân công của năm học vừa nghiên cứu chương trình thay SGK  theo lộ trình của kế hoạch chung; ngay từ đầu năm học phân công giáo viên báo cáo chuyên đề trong họp tổ; tổ theo dõi và đôn đốc động viên việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thường xuyên; tất cả GV trong tổ phải coi tự học là biện pháp chính để nâng cao trình độ chuyên môn. Tổ chức thao giảng  trong tổ để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực giảng dạy của từng giáo viên; Mỗi GV phải dự giờ đồng nghiệp đúng theo quy định của ngành; Có đầy đủ HSSS, kế hoach bài dạy đảm bảo đủ YCCĐ của CTPT 2018, kế hoạch đúng chuẩn kiến thức–kỹ năng, ĐDDH đầy đủ; UDCNTT trong giảng dạy, giáo viên phải dự giờ thường xuyên trong mỗi lần họp tổ để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp; Phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ giáo viên, làm mới, bổ sung ĐDDH hổ trợ đổi mới PPDH; SKKN về việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về công tác chủ nhiệm lớp, BDHSG đạt hiệu quả, UDCNTT có tác dụng tốt; Nghiên cứu và thực hiện đề tài NCKHKT cùng HS.
5. Công tác đổi mới kiểm tra-đánh giá, thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn:
a. Mục tiêu: 
- Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của HS, tổ thực hiện các câu hỏi theo 4 mức độ nhận thức trong các bài kiểm tra, đánh giá theo tỉ lệ 4:3:2:1 đảm bảo sự phù hợp với đối tượng HS và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng, vận dụng cao.
- Đẩy mạnh đổi mới hình thức kiểm tra 6;7;8,9 theo ma trận đặc tả, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan trong kiểm tra, thi cử.
 - Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn có hiệu quả.
	- Xây dựng việc thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định.
- Theo dõi, nắm tinh hình công tác giảng dạy của GV trên lớp.
- Định hướng việc thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy, đặc biệt chương trình giảm tải môn học.
- Hàng tháng kiểm tra chuyên môn của GV như: ghi ký sổ đầu bài, thực hiện chương trình, chất lượng bộ môn, sử dụng ĐDDH, KHBD.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra GV bằng nhiều hình thức định kỳ-đột xuất;
- Thực hiện kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động tích cực trong lĩnh hội kiến thức, xây dựng phương pháp tự học, chia sẽ phương pháp cùng đồng nghiệp.
- Thực hiện tốt phương pháp giảng dạy theo CTGDPT 2018 là dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho người học.
- Hình thức kiểm tra thường xuyên (KTTX)
	STT
	MÔN
	KTTX1
	KTTX2
	KTTX3
	KTTX4

	1
	Toán
	Kiểm tra miệng, làm bài tập trên lớp
	Làm sản phẩm chấm
	Viết 15 phút
	 Viết 15 phút

	2
	Tin 
	Kiểm tra miệng, làm bài tập trên lớp
	Làm sản phẩm chấm
	
	


b. Chỉ tiêu: 
- Quy định kiểm tra thường xuyên môn toán 4 lần/HK, Môn Tin 2 lần /hk
- Chuẩn bị ma trận, bảng đặc tả ma trận, đề kiểm tra hướng dẫn chấm.
- 100% GV dạy bám sát YCCĐ theo CTGDPT 2018 đối với khối 6;7;8;9.
c. Biện pháp:
- Bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì của HS phải đảm bảo đủ số điểm theo quy định; trả bài kiểm tra đúng qui định sau 1 tuần kể từ ngày kiểm tra đối với kiểm tra thường xuyên, sau 2 tuần kề từ ngày kiểm tra định kì; 
- Sau khi chấm xong, GV phát bài cho HS, dành thời gian để sửa bài, nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của HS để HS ghi nhớ và rút kinh nghiệm cho lần làm bài sau; 
- Làm rõ mức độ đạt được của HS về kiến thức theo YCCĐ đề ra; 
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn, GV tổ chức các hoạt động giúp HS phát huy tính tích cực, tự học trong học tập; 
- Thực hiện giảng dạy bám sát theo YCCĐ của CTGDPT, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh, SGK là tài liệu tham khảo; 
- Mỗi giáo viên đều có kế hoạch giáo dục bộ môn cụ thể của lớp mình dạy, không mang tính hình thức, chỉ tiêu phù hợp tìm biện pháp cần khắc phục; 
- Đảm bảo giờ giấc, nghỉ phải báo phép để kịp thời phân công dạy thay; không cắt xén, bỏ tiết hoặc đảo tiết.
- Cập nhật sổ điểm kịp thời, xếp loại học sinh, sổ đầu bài đầy đủ theo quy định.
6. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn:
a. Mục tiêu: 
- Tham gia việc thực hiện quy chế chuyên môn, tổ chức thao giảng, dạy giáo viên giỏi cấp trường. sinh hoạt hội đồng bộ môn. Các hoạt động ngoại khóa-chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng cho hoạt động chuyên môn.
- Tổ chức câu lạc bộ Toán-Tin học.
- GV dạy học theo giáo dục STEM.
- Báo cáo một chuyên đề trong họp tổ.
- Thầy cô Gửi KHBD và ảnh chụp sản phẩm STEM; bài giảng E-Leaning; chuyên đề báo cáo; SKKN, tài liệu BDHSG…vào kho học liệu trên Drive của tổ: Email tổ là TTTTHCSVTT@gmail.com  mật khẩu là TTTTHCSVTT
b. Chỉ tiêu:
- 100% GV tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường.
- Dạy thao giảng mỗi GV dạy 1 tiết/ năm.
- Tuyển sinh 10 đạt bình quân 5,5 điểm.
- Mỗi GV dạy 2 tiết theo giáo dục STEM trong năm.
- Báo cáo một chuyên đề mỗi học kỳ ít nhất 02 chuyên đề.
c. Giải pháp:`
- GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm hoạt động học của HS, thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá; 
- Tiếp tục thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học là hình thức sinh hoạt chính, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tăng cường sinh hoạt chuyên môn tại trường; 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi trường. Tiếp tục phát động tham gia cuộc thi GVCN giỏi; 
- Khuyến khích giáo viên tham gia tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm ĐDDH, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật và các cuộc thi chuyên môn khác theo hướng thực chất, hiệu quả và ứng dụng tốt tại trường; Thực hiện tốt các cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; 
- Các thành viên trong tổ chú trọng trao đổi, thống nhất nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học. Trao đổi phương pháp giảng dạy, thảo luận bài dạy khó, bám sát YCCĐ trong CTGDPT. Thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra theo YCCĐ với bảng đặc tả ma trận, tuyệt đối không ra đề kiểm tra đối với nội dung đã được giảm tải; 
- Tổ trưởng hướng dẫn GV thực hiện các loại hồ sơ tổ chuyên môn theo quy định. Thường xuyên sinh hoạt qui chế chuyên môn trong nội bộ tổ, chú trọng theo dõi viêc kiểm tra soạn giảng, chấm trả bài, thực hiện điểm số, xếp loại học sinh, vào điểm, cộng điểm…Phân công dạy bù, dạy thay, dạy bồi dưỡng, dạy phụ đạo, tổ chức sinh hoạt chuyên đề bộ môn; 
- Họp tổ định kỳ vào tuần 2 và tuần 4 của tháng, thực hiện tốt nền nếp kỷ cương, kỷ luật của tổ. Thực hiện tốt kế hoạch dự giờ, mỗi giáo viên dự giờ đảm bảo mỗi tháng 1 tiết, sau mỗi tiết dự giờ mỗi giáo viên phải rút kinh nghiệm và nhận xét được ưu điểm và tồn tại trong hoạt động của GV và học sinh; 
7. Xây dựng Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch bài dạy của GV gắn với đổi mới phương pháp và hình thức dạy học.
- Xây dựng Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch bài dạy của GV bảo đảm đủ thời gian để HS thực hiện nhiệm vụ học tập đã đặt ra, tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu; Kế hoạch bài dạy được xây dựng trên tinh thần đổi mới, phát huy cao nhất sự chủ động tích cực tham gia của HS vào từng hoạt động học; tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập cụ thể mà HS phải hoàn thành, cách thức thực hiện linh hoạt để tổ chức dạy học phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo của HS . - Kế hoạch bài dạy được thiết kế theo hướng phát huy được phẩm chất và năng lực người học, bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và sản phẩm cụ thể để giao cho HS thực hiện trong lớp học, ngoài lớp học, ở trường, ở nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản văn hóa và cộng đồng; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho HS báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thí nghiệm, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình... nhằm kích thích sự hứng thú của HS tham gia học tập; nghiên cứu bài dạy để tổ chức dạy trực tuyến, giao bài cho HS tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục duy trì hình thức tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp. 
- Đối với giáo viên chú trọng thực hiện tốt nội dung kế hoạch giáo dục cho môn học được phân công, nghiêm túc thực hiện chương trình 35 tuần theo quy định, việc soạn giảng không nhất thiết soạn theo từng bài, từng tiết có thể soạn giảng theo mô đun hoặc theo chủ đề gồm nhiều tiết; chú trong việc soạn giảng, quan tâm phân hóa đối tượng học sinh trong quá trình giảng dạy tại mỗi lớp, vận dụng tốt các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại, đầu tư cho công tác soạn giảng theo hướng sáng tạo; quan tâm sử dụng các loại thiết bị, ĐDDH, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học tạo phong phú đa dạng, tăng cường sự linh động phù hợp với tình hình nhà trường.
- Tổ trưởng tạo Email của tổ để giáo viên gửi học liệu lên Drive của tổ.
7. Chỉ tiêu năm học 2024-2025
+  GVDG cấp trường đạt 100%.
+ GVDG cấp huyện 3 GV chiếm 23,1%.
+ Đề tài NCKHKT 01 giải huyện.
+ Cuộc thi STTTNNĐ 01 giải huyện.
+ SKKN 04/13 GV đạt cấp huyện chiếm 30,8%. 
+ ĐDDH 04/13 GV đạt cấp huyện chiếm 30,8% .
+  Lao động tiên tiến 13/13 GV chiếm 100%.
+ CSTĐ Cơ sở 04/13GV chiếm 30,8%.
+ 100% GV đạt CĐVXS.
+ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp: Tốt 10/13 TL76,9%; Khá 3/13 TL23,1%.
+ Xếp loại viên chức: loại xuất sắc 3/13–tỉ lệ 23,1%; loại tốt 10/13–tỉ lệ: 76,9%.
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: T ? t:  0 7   GV; Khá:   0 6   GV .   X ? p lo ? i viên ch ? c:

2
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